
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 15132001 DH15SP Huỳnh Tuấn Anh 9 6.5 7.0
2 15149004 DH15QM Lâm Phúc Ân 7 2.5 3.4
3 15124019 DH15QLA Ka B''lôi 10 2 3.6
4 15149009 DH15QM Nguyễn Hữu Duy Bảo 7 3.5 4.2
5 15149010 DH15QM Trần Hoàng Bảo 8 2.5 3.6
6 15149011 DH15QM Huỳnh Lê Chánh 10 3.5 4.8
7 15124402 DH15QLB Lâm Của 9 4.5 5.4
8 15149024 DH15DL Đinh Thị Kim Dung 4 5 4.8
9 15125037 DH15BQ Trần Thị Mỹ Dung 10 6.5 7.2

10 15124449 DH15QLA Lý Thế Dũng 6 4.5 4.8
11 15124054 DH15QLB Nguyễn Khánh Duy 5 5 5.0
12 15149027 DH15QM Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1 2.5 2.2
13 15120030 DH15KT Tạ Thị Phúc Duyên 5 5 5.0
14 15149016 DH15QM Huỳnh Phúc Đạt 7 5.5 5.8
15 15149017 DH15QM Ngô Văn Đạt 9 6 6.6
16 13118114 DH13CC Trần Minh Đạt 2 5.5 4.8
17 13116360 DH13NY Nguyễn Đoan 7 5 5.4
18 15149021 DH15QM Vi Ri Đô 9 7 7.4
19 15149022 DH15QM Đoàn Châu Đốc 7 6 6.2
20 13114335 DH13LN Võ Hữu Giáp 6 3.5 4.0
21 15124067 DH15QLB Lê Thu Hà 2 6 5.2
22 15149197 DH15QM Đạt Nữ Hồng Hạnh 6 2.5 3.2
23 15149038 DH15QM Nguyễn Thị Hoàng Hảo 2 8 6.8
24 15113031 DH15NHA Lê Thị Thu Hằng 10 10 10
25 15124397 DH15QLA Hoàng Thị Thu Hiền 10 5 6.0
26 15124086 DH15QLB Nịnh Thị Hiền 3 2 2.2
27 15122054 DH15QT Trần Thị Diệu Hiền 4 3.2
28 15125075 DH15DD Trần Thị Huế 9 9.5 9.4
29 15149052 DH15QM Phạm Văn Hùng 7 2 3.0
30 15149057 DH15QM Bùi Nhật Khánh Huyền 5 6 5.8
31 13333209 CD13CQ Nguyễn Hoàng Hưng 5 4.0
32 13112106 DH13TY Trần Quang Hưng
33 15127046 DH15MT Cao Thị Diễm Hương 10 8 8.4
34 15149058 DH15QM Nguyễn Đỗ Ngọc Khải 10 3.5 4.8
35 15149059 DH15QM Lê Văn Khang 9 4.5 5.4
36 15149061 DH15QM Nguyễn Duy Khang 9 6.5 7.0
37 13121073 DH13PT Phạm Công Khánh 2 0.4
38 15124128 DH15QLB Nguyễn Anh Khoa 7 3.5 5.0
39 13116443 DH13NY Lê Anh Khôi 4 5 4.8
40 13124549 DH13QL Doanh Đức Khu 5 5 5.0
41 15149064 DH15QM Lê Duy Kiệt 5 4 4.2
42 15163029 DH15ES Nguyễn Thị Thiên Kim 2 1.6
43 15113056 DH15NHB Lê Thị Bích Lệ 10 7.5 8.0
44 15131058 DH15TK Hồ Thị Hồng Linh 7 5 5.4
45 15124141 DH15QLA Huỳnh Thị Mỹ Linh 4 3.5 3.6
46 15125107 DH15BQ Nguyễn Thị Phượng Linh 10 9.5 9.6
47 13114404 DH13LN Nguyễn Hoàng Long 5 2.5 3.0
48 15149075 DH15QM Thân Thiên Long 10 8.5 8.8



49 15149074 DH15QM Lê Quốc Lợi 8 6 6.4
50 13138116 DH13TD Võ Tấn Lý 10 5 6.0
51 15149077 DH15QM Đặng Ký Mành 8 4 4.8
52 15149202 DH15QM Tồn Thị Ngọc Men 4 1 1.6
53 15155038 DH15KN Lê Trần Diễm My 8 5 5.6
54 15113069 DH15NHA Bùi Thị Huỳnh Nga 10 7.5 8.0
55 15149082 DH15QM Nguyễn Thị Thanh Ngân 9 6.5 7.0
56 13149255 DH13QM Trần Thị Bích Ngân 10 6.5 7.2
57 13127156 DH13MT Võ Thị Kim Ngân 9 6.5 7.0
58 13138129 DH13TD Trương Văn Ngọc 3.5 2.8
59 15113076 DH15NHB Phạm Thị Lê Nguyên 10 4 5.2
60 12111192 DH12CN Lê Đặng Thanh Nhàn 9 3.5 4.6
61 15124193 DH15QLB Nguyễn Hồng Nhạn 5 5.5 5.4
62 13137100 DH13NL Đinh Mai Nhật 7 5.6
63 15149095 DH15QM Lê Thị Yến Nhi 8 6.5 6.8
64 15125154 DH15BQ Ngô Thị Tuyết Nhi 10 5 6.0
65 15149097 DH15QM Nguyễn Thị Yến Nhi 8 3.5 4.4
66 13116531 DH13KS Tô Thị Kim Nhi 4 5.5 5.2
67 15149103 DH15QM Phạm Võ Hồng Nhung 4 6 5.6
68 15125167 DH15VT Trịnh Thị Hồng Nhung 10 5.5 6.4
69 15163050 DH15ES Trần Thị Huỳnh Như 5 5.5 5.4
70 13149293 DH13QM Nguyễn Thị Kiều Oanh 6 3.5 4.0
71 15120124 DH15KT Trần Thị Kim Oanh 10 5 6.0
72 15149108 DH15QM Nguyễn Tấn Phát 8 5.5 6.0
73 13145131 DH13BVB Nguyễn Thành Phát 5 5.5 5.4
74 15149109 DH15QM Võ Yến Phi 2 7.5 6.4
75 15124220 DH15QLB Lê Trần Gia Phú 5 3 3.4
76 13153176 DH13CD Huỳnh Nguyên Phúc 5 4 4.2
77 13116555 DH13NT Lê Văn Phúc 10 2.5 4.0
78 15149112 DH15QM Trương Hoàng Phúc 8 3 4.0
79 15132078 DH15SP Hồ Lê Minh Phụng
80 15130149 DH15DTB Lê Anh Quang
81 12111292 DH12CN Hoàng Minh Quân 4 3.2
82 15120151 DH15KT Mai Ngọc Diễm Sương 2 7.5 6.4
83 15149127 DH15QM Phạm Ngọc Sửu 9 5.5 6.2
84 15125195 DH15BQ Lê Đức Tài 7 4.5 5.0
85 15113098 DH15NHB Võ Văn Phước Tài 9 6 6.6
86 13112272 DH13DY Nguyễn Công Tâm 3.5 2.8
87 15163061 DH15ES Lê Duy Tân 6 4.5 4.8
88 15149130 DH15QM Phạm Hữu Thái 7 6.5 6.6
89 15127113 DH15MT Lâm Ngọc Thanh 7 7.5 7.4
90 15124263 DH15QLA Lưu Kỳ Mỹ Thanh 10 2.5 4.0
91 15124266 DH15QD Ngô Đức Thành 8 3 4.0
92 15113105 DH15NHA Cao Thanh Thảo 10 7.5 8.0
93 15149133 DH15QM Trần Thị Phương Thảo 10 6 6.8
94 15149134 DH15QM Nguyễn Văn Thế 8 5 5.6
95 15149135 DH15QM Lê Đặng Hoàng Thi 8 4 4.8
96 15130187 DH15DTB Huỳnh Vỹ Thuần 5 4.5 4.6
97 15122216 DH15TC Trương Thị Thu Thủy 5 4 4.2
98 15124290 DH15QLB Đào Thị Ngọc Thứ 5 4.5 4.6



99 13149418 DH13QM Bạch Hồ Huyền Trang 5 5 5.0
100 13114536 DH13LN Đoàn Thị Mai Trang 8 6 6.4
101 15122235 DH15QT Huỳnh Thị Thu Trang 2 0.4
102 13121178 DH13PT Lê Nguyễn Xuân Trang 2 3 2.8
103 15125265 DH15BQ Trịnh Huỳnh Trang 5 2.5 3.0
104 15149146 DH15QM Huỳnh Thị Huệ Trâm 7 5.5 5.8
105 15149147 DH15QM Võ Ngọc Huỳnh Trâm 7 8 7.8
106 15131141 DH15TK Lê Thị Thùy Trân 10 6 6.8
107 13116728 DH13NT Trần Minh Triều 8 5 5.6
108 15122244 DH15QT Lê Thị Thùy Trinh 5 3 3.4
109 13111533 DH13TA Hoàng Trần Trung 6 4.5 4.8
110 15149203 DH15QM Tou In Trung 5 2.5 3.0
111 15149156 DH15QM Nguyễn Quốc Trường 8 5 5.6
112 15149157 DH15QM Nguyễn Quý Trường 7 4 4.6
113 15124340 DH15QLB Võ Tá Tuyến 7 3.5 4.2
114 15124357 DH15QLA Trần Thị Thúy Vân 8 4.5 5.2
115 15125282 DH15BQ Võ Văn Viết 7 8.5 8.2
116 15127154 DH15MT Lê Tuấn Việt 5 5 5.0
117 15149166 DH15QM Trần Dạ Vũ 7 4.5 5.0
118 15149170 DH15QM Lương Thị Như Ý 5 3 3.4
119 15163099 DH15ES Hùng Thị Như ý 2 7 6.0
120 15149172 DH15QM Bùi Thị Kim Yến 8 6 6.4


